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Tuần 21

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Vườn cây của ông
Ông ngoại có một khu vườn nhỏ. Trong vườn có cây cam, cây bưởi và mấy luống ngô. Sáng nào ông cũng ra vườn
tưới nước, nhổ cỏ. Nghỉ hè, Linh về quê giúp ông. Linh xách nước tưới gốc cam, nhặt sâu trên lá bưởi. Ông dặn phải
bón phân để cây ra nhiều quả. Cuối hè, cam chín vàng trĩu cành. Linh hái quả cam to nhất mang biếu bà.

1. Vườn của ông có những cây gì?
A Cam, bưởi, ngô B Xoài, chuối, lúa C Táo, nhãn, khoai

2. Linh giúp ông làm việc gì?
A Cày ruộng, cấy lúa B Đào ao, thả cá C Tưới cây, nhặt sâu

3. Ông dặn bón phân để làm gì?
A Để cây cao hơn B Để cây ra nhiều quả C Để lá xanh hơn

4. Cuối hè, Linh làm gì với quả cam to nhất?

Bài 2: Chính tả: điền ng hoặc ngh

bắp ô củ ệ ọn cây

iêng ngả ày mùa lắng e

Bài 3: Chính tả: điền r, d hoặc gi

ễ cây hạt ống quả ừa

au muống ó mát ưa hấu

Bài 4: Luyện từ và câu: kể tên cây theo nhóm (chọn từ trong khung)

lúa cam ngô nhãn khoai xoài

1. Cây lương thực:

2. Cây ăn quả:

Bài 5: Luyện từ và câu: nối để tạo câu nêu mục đích

1. Linh tưới nước cho cây

2. Ông bón phân

3. Linh nhặt sâu

a. để cây ra nhiều quả.

b. để sâu không ăn lá.

c. để cây không bị héo.

Bài 6: Viết: kể việc em chăm sóc cây

Viết 2–3 câu kể việc em và các bạn chăm sóc cây.
Em chăm sóc cây gì? Em làm những việc gì? Cây lớn lên thế nào?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 21

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Cam, bưởi, ngô)
2. C (Tưới cây, nhặt sâu)
3. B (Để cây ra nhiều quả)
4. Linh hái quả cam to nhất mang biếu bà.

Bài 2: Chính tả: điền ng hoặc ngh

bắp ngô củ nghệ ngọn cây nghiêng ngả ngày mùa lắng nghe

Bài 3: Chính tả: điền r, d hoặc gi

rễ cây hạt giống quả dừa rau muống gió mát dưa hấu

Bài 4: Luyện từ và câu: kể tên cây theo nhóm (chọn từ trong khung)

1. Cây lương thực: lúa, ngô, khoai
2. Cây ăn quả: cam, nhãn, xoài

Bài 5: Luyện từ và câu: nối để tạo câu nêu mục đích

1 – c 2 – a 3 – b

Bài 6: Viết: kể việc em chăm sóc cây

Mẫu: Lớp em chăm sóc bồn hoa trước cửa lớp. Chúng em thay nhau tưới nước và nhổ cỏ. Mấy hôm
sau, hoa nở đỏ rực, ai cũng vui.
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